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MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Trương Văn Minh Tú Nam 8A6 KHTN Giải Nhất 
2 Lý Trung  Dũng Nam 7A1 KHTN Giải Nhì 
3 Đào Vân Khánh Nữ 7A1 KHTN Giải Ba 
4 Nguyễn An  Phương Nữ 8A1 KHTN Giải KK 
5 Lê Minh  Duy Nam 8A6 KHTN   

 

MẠCH VẬT SỐNG 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Đoàn Phương  Liên Nữ 8A4 KHTN Giải Nhất 

2 Lê  Hoàng Nam 8A2 KHTN Giải Nhì 

3 Lưu Thục Quyên Nữ 8A4 KHTN Giải Ba 

4 Nguyễn Chí  Bách Nam 8A4 KHTN Giải KK 

5 Nguyễn Hương  Giang Nữ 8A1 KHTN Giải KK 

6 Nguyễn Anh Tuấn Nam 8A4 KHTN   

7 Nguyễn Dương  Huy Nam 8A1 KHTN   

8 Trần Nguyễn Ninh Hà Nữ 8A4 KHTN   

9 Mai Đức  Thắng Nam 8A1 KHTN   
 

CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Lê Phương  Hà Nữ 8A2 KHTN Giải Nhất 

2 Dương Hiểu  Minh Nam 8A2 KHTN Giải Nhì 

3 Hoàng Khánh  Linh Nữ 8A2 KHTN Giải Ba 

4 Nguyễn Thanh  Tùng Nam 8A2 KHTN Giải KK 

5 Chu Hoàng  Minh Nam 8A2 KHTN   

6 Nguyễn Ngọc Giang Nam Nam 8A2 KHTN   

7 Đỗ Thế Bảo  An Nam 8A1 KHTN   
 


